
HỆ THỐNG BỆNH VIỆN SAIGON-ITO BẢNG GIÁ VẬT LÝ TRỊ LIỆU
Áp dụng từ ngày 01/05/2022

Vận động trị liệu trẻ em

Combo 15:

Combo 6:

Combo 4:

STT NỘI DUNG GIÁ
1 Combo 1:

Kéo cột sống lưng + kéo cột sống cổ + chiếu đèn hồng ngoại + masage máy + điện trị liệu

2 Combo 2:
3 Combo 3: Kéo cột sống cổ + chiếu đèn hồng ngoại + massage máy + điện trị liệu

4 Siêu âm + sóng ngắn (điều trị Hội chứng Tennis Elbow)

5 Combo 5: Siêu âm + sóng ngắn (điều trị Viêm cân gan chân)

275.000

185.000

140.000

Kéo cột sống lưng + chiếu đèn hồng ngoại + masage máy + điện trị liệu

175.000

140.000
6
7 Combo 7:

Sóng ngắn + điện trị liệu (điều trị Đau lưng cơ năng cấp)

Sóng ngắn + điện trị liệu (điều trị Hội chứng cổ vai gáy cấp)

165.000

275.000
200.000

420.000

8
9
10

11

12

13

Tập vận động trị liệu + điện trị liệu (điều trị sau mổ)

Vận động trị liệu + siêu âm chống kết dính mô sẹo (điều trị sau mổ)

310.000

165.000
Combo 8: Sóng xung kích + điện trị liệu

Combo 9:
Combo 10: 200.000
Combo 11: Kéo cột sống lưng + kéo cột sống cổ + chiếu đèn hồng ngoại + masage máy +

sóng ngắn + siêu âm + hướng dẫn tập vật lý trị liệu

Combo 12: Kéo cột sống lưng + chiếu đèn hồng ngoại + masage máy + điện trị liệu +
sóng ngắn + hướng dẫn tập vật lý trị liệu

Combo 13: Kéo cột sống cổ + chiếu đèn hồng ngoại + masage máy + điện trị liệu +
sóng ngắn + hướng dẫn tập vật lý trị liệu 330.000

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sóng xung kích + hướng dẫn tập VLTL (điều trị hội chứng Tennis Elbow 2)

24
25

385.000
220.000
240.000
240.000
300.000
130.000
100.000
110.000
45.000

100.000
100.000
130.000

Combo 14: Sóng ngắn + điện trị liệu + sóng xung kích (điều trị đau lưng cơ năng)

Siêu âm + điện trị liệu + hướng dẫn tập VLTL (điều trị hội chứng cổ vai gáy)

Combo 16:
Combo 17: Sóng xung kích + hướng dẫn tập VLTL (điều trị Viêm cân gan chân 2)

Combo 18: Sóng ngắn + siêu âm + tập vận động trị liệu (điều trị Viêm chu vai)

Combo 19: Sóng ngắn + hướng dẫn tập vật lý trị liệu (điều trị thoái hóa khớp gối + cổ chân)

Kéo cột sống cổ + chiếu đèn hồng ngoại 

Kéo cột sống lưng + chiếu đèn hồng ngoại 

Chiếu đèn hồng ngoại + massage máy

Điện trị liệu

Sóng ngắn

Vận động trị liệu người lớn

110.00026
27 Tập khớp gối bằng máy 120.000
28 Massage bằng tay kỹ thuật viên 140.000
29 Kỹ thuật di động mô mềm 120.000
30 Đo lượng giá sức cơ 75.000
31 Siêu âm điều trị cơ và sẹo kết dính

32 Sóng xung kích
100.000
220.000

33
34
35
36
37
38

Tự tập với các thiết bị
Chườm nóng hoặc lạnh

Vật lý trị liệu hô hấp

Hướng dẫn tập các bài tập cho bệnh nhân ngoại trú

Vật lý trị liệu cho bệnh nhân nội trú

Tập vật lý trị liệu tại nhà cho bệnh nhân 385.000
55.000
55.000
55.000

55.000
20.000


